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PHIẾU ĐĂNG KÝ
NHU CẦU CÂY GIỐNG TRỒNG PHÂN TÁN NĂM 2021

Tên đơn vị: ………………………………………………………………………..
Địa chỉ: …………………………………………………………………………...
Số điện thoại: ……………………………           Email:…………………………
Tên người phụ trách trồng cây: …………………………………………………..
Số điện thoại của người phụ trách trồng cây: …………………………………….
Địa điểm trồng cây: ………………………………………………………………
Thời gian dự kiến trồng cây: ……………………………………………………..

BẢNG ĐĂNG KÝ CÂY GIỐNG

	Số TT
	Loại cây
	Đơn vị tính
	Số lượng đăng ký
	Ghi chú

	
	
	
	Tết trồng cây 19/5
	Trồng cây phân tán
	Tổng cộng
	

	1
	Dầu rái
	Cây
	 
	 
	 
	 

	2
	Sao đen
	Cây
	 
	 
	 
	 

	3
	Xà cừ
	Cây
	 
	 
	 
	 

	4
	Bằng lăng
	Cây
	 
	 
	 
	 

	5
	Gõ đỏ
	Cây
	 
	 
	 
	 

	6
	Gáo vàng/trắng
	Cây
	 
	 
	 
	 

	7
	Giáng hương
	Cây
	 
	 
	 
	 

	8
	Phi lao 
	Cây
	 
	 
	 
	 

	9
	Lim xẹt
	Cây
	 
	 
	 
	 

	10
	Cẩm lai
	Cây
	 
	 
	 
	 

	11
	Lát hoa
	Cây
	 
	 
	 
	 

	12
	Sưa
	Cây
	 
	 
	 
	 

	13
	Trắc
	Cây
	 
	 
	 
	 

	14
	Sanh/Si
	Cây
	 
	 
	 
	 

	15
	Phượng
	Cây
	 
	 
	 
	 

	16
	Me tây
	Cây
	 
	 
	 
	 

	17
	Cau bụng
	Cây
	 
	 
	 
	 

	18
	Hoàng nam
	Cây
	 
	 
	 
	 

	19
	Bò cạp nước
	Cây
	 
	 
	 
	 

	20
	Xăng máu
	Cây
	 
	 
	 
	 

	21
	Keo lai
	Cây
	 
	 
	 
	 

	22
	Tràm nước
	Cây
	 
	 
	 
	 

	23
	Ắc ó 
	Bầu
	 
	 
	 
	 



Ý kiến đề xuất ( nếu có): …………………………………………………………
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2021
					                          ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ
					                  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



